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1 0182 DHHL8487 Nguyễn Văn Bắc Nam Kinh 18/03/1980 Hải Dương 9.6 7.7 Đạt 

2 0183 DHHL8488 Hồ Bắc Nam Kinh 04/08/1966 Hưng Yên 8.0 8.6 Đạt 

3 0184 DHHL8489 Nguyễn Văn Bình Nam Kinh 05/05/1977 Nam Định 9.8 8.5 Đạt 

4 0185 DHHL8490 Trương Văn Chính Nam Kinh 20/06/1979 Hải Phòng 8.8 8.4 Đạt 

5 0186 DHHL8491 Phạm Thành Công Nam Kinh 15/01/1979 Quảng Ninh 9.4 9.5 Đạt 

6 0187 DHHL8492 Đào Trọng Cường Nam Kinh 03/03/1984 Quảng Ninh 9.4 9.1 Đạt 

7 0188 DHHL8493 Bùi Đức Cường Nam Kinh 15/05/1984 Quảng Ninh 8.6 8.3 Đạt 

8 0189 DHHL8494 Phạm Trọng Đại Nam Kinh 03/02/1970 Quảng Ninh 10 9.4 Đạt 

9 0190 DHHL8495 Lê Đức Đạt Nam Kinh 30/01/1980 Thái Bình 9.8 7.6 Đạt 

10 0191 DHHL8496 Trương Văn Điệp Nam Kinh 26/11/1985 Hải Dương 9.8 9.2 Đạt 

11 0192 DHHL8497 Trần Minh Đức Nam Kinh 28/07/1972 Quảng Ninh 9.8 8.5 Đạt 

12 0193 DHHL8498 Nguyễn Việt Dũng Nam Kinh 29/03/1988 Quảng Ninh 10 9.4 Đạt 

13 0194 DHHL8499 Lương Xuân Hiền Nam Kinh 11/07/1981 Thái Bình 9.8 9.0 Đạt 

14 0195 DHHL8500 Trần Trung Hiếu Nam Kinh 06/11/1982 Quảng Ninh 9.8 9.1 Đạt 

15 0196 DHHL8501 Hoàng Mạnh Hòa Nam Kinh 28/05/1979 Thái Bình 10 9.1 Đạt 

16 0197 DHHL8502 Dương Minh Hòa Nam Kinh 12/01/1974 Hải Dương 8.8 6.5 Đạt 

17 0198 DHHL8503 Hoàng Văn Hoàn Nam Kinh 02/12/1979 Hải Dương 8.6 7.5 Đạt 

18 0199 DHHL8504 Nguyễn Tiến Hoàn Nam Kinh 19/01/1974 Quảng Ninh 9.6 8.0 Đạt 

19 0200 DHHL8505 Nguyễn Văn Hùng Nam Kinh 25/08/1980 Quảng Ninh 9.4 6.8 Đạt 

20 0201 DHHL8506 Bùi Đình Hưng Nam Kinh 22/01/1969 Quảng Ninh 9.4 7.9 Đạt 

21 0202 DHHL8507 Hoàng Văn Hưng Nam Kinh 07/02/1976 Nam Định 9.6 7.1 Đạt 

22 0203 DHHL8508 Nguyễn Công Hường Nam Kinh 16/04/1979 Quảng Ninh 9.2 8.5 Đạt 

23 0204 DHHL8509 Trần Văn Hữu Nam Kinh 03/08/1975 Thái Bình 9.6 9.1 Đạt 

24 0205 DHHL8510 Nguyễn Văn Huy Nam Kinh 17/08/1982 Bắc Giang 9.4 8.2 Đạt 

25 0206 DHHL8511 Nguyễn Ngọc Khánh Nam Kinh 29/05/1971 Hưng Yên 9.6 8.7 Đạt 

26 0207 DHHL8512 Phạm Văn Khiêm Nam Kinh 18/06/1986 Thái Bình 9.6 9.3 Đạt 

27 0208 DHHL8513 Trịnh Xuân Khoa Nam Kinh 10/07/1980 Hải Dương 10 9.3 Đạt 

28 0209 DHHL8514 Nguyễn Văn Mạnh Nam Kinh 19/12/1974 Nam Định 10 7.5 Đạt 

29 0210 DHHL8515 Nguyễn Tiến Ninh Nam Kinh 26/03/1973 Thái Bình 10 8.9 Đạt 

30 0211 DHHL8516 Bùi Thanh Phẩm Nam Kinh 11/01/1987 Thái Bình 9.4 8.2 Đạt 

31 0212 DHHL8517 Cao Việt Phương Nam Kinh 23/12/1978 Hà Nam 10 9.0 Đạt 

32 0213 DHHL8518 Đinh Nam Phương Nam Kinh 25/08/1985 Quảng Ninh 9.8 9.1 Đạt 

33 0214 DHHL8519 Nguyễn Thị Phượng Nữ Kinh 19/07/1976 Quảng Ninh 9.2 8.8 Đạt 



34 0215 DHHL8520 Vũ Văn Quân Nam Kinh 20/03/1979 Thái Bình 9.0 8.1 Đạt 

35 0216 DHHL8521 Nguyễn Quang Quảng Nam Kinh 21/11/1964 Thái Bình 9.2 7.9 Đạt 

36 0217 DHHL8522 Lương Văn Sinh Nam Kinh 16/12/1967 Hưng Yên 9.4 8.3 Đạt 

37 0218 DHHL8523 Trần Văn Sang Nam Kinh 05/02/1974 Hà Nam 9.4 8.2 Đạt 

38 0219 DHHL8524 Nguyễn Huy Tâm Nam Kinh 26/12/1979 Thanh Hóa 9.4 8.4 Đạt 

39 0220 DHHL8525 Bùi Đình Thặng Nam Kinh 20/12/1967 Thái Bình 7.4 7.8 Đạt 

40 0221 DHHL8526 Nguyễn Văn Thanh Nam Kinh 10/02/1985 Hải Dương 10 8.5 Đạt 

41 0222 DHHL8527 Đỗ Trung Thành Nam Kinh 18/12/1985 Quảng Ninh 9.8 8.9 Đạt 

42 0223 DHHL8528 Phạm Thị Hoài Thảo Nữ Kinh 16/01/1982 Quảng Ninh 10 8.4 Đạt 

43 0224 DHHL8529 Phạm Minh Tiến Nam Kinh 04/08/1981 Quảng Ninh 9.8 8.5 Đạt 

44 0225 DHHL8530 Ngô Văn Tôn Nam Kinh 27/04/1987 Quảng Ninh 9.8 7.3 Đạt 

45 0226 DHHL8531 Vũ Bá Trượng Nam Kinh 01/08/1985 Hải Dương 10 8.4 Đạt 

46 0227 DHHL8532 Nguyễn Anh Tuấn Nam Kinh 20/01/1976 Quảng Ninh 10 7.6 Đạt 

47 0228 DHHL8533 Vũ Văn Tuệ Nam Kinh 25/12/1983 Hưng Yên 9.6 8.7 Đạt 

48 0229 DHHL8534 Chu Quốc Tuyên Nam Kinh 30/06/1983 Hải Dương 9.8 8.6 Đạt 

49 0230 DHHL8535 Tạ Văn Tuyên Nam Kinh 30/01/1971 Thái Bình 9.8 9.1 Đạt 

50 0231 DHHL8536 Trần Ánh Tuyết Nữ Kinh 20/11/1985 Quảng Ninh 10 9.0 Đạt 

51 0232 DHHL8537 Phạm Văn Vĩ Nam Kinh 29/05/1972 Quảng Ninh 9.8 8.1 Đạt 

52 0233 DHHL8538 Phạm Quốc Việt Nam Kinh 24/01/1970 Thái Bình 10 7.8 Đạt 

53 0234 DHHL8539 Nguyễn Cường Vũ Nam Kinh 19/10/1979 Hải Dương 9.8 6.5 Đạt 

54 0235 DHHL8540 Lê Xuân Bách Nam Kinh 06/06/1988 Quảng Ninh 9.4 8.2 Đạt 

55 0236 DHHL8541 Vũ Ngọc Bích Nữ Kinh 21/10/2003 Quảng Ninh 8.0 5.3 Đạt 

56 0237 DHHL8542 Nguyễn Nam Bình Nam Kinh 06/06/1995 Quảng Ninh 8.2 8.6 Đạt 

57 0238 DHHL8543 Nguyễn Thị Lan Chi Nữ Kinh 29/06/1986 Quảng Ninh 8.8 6.7 Đạt 

58 0239 DHHL8544 Phạm Thị Thùy Dung Nữ Kinh 18/02/1990 Quảng Ninh 7.2 5.0 Đạt 

59 0240 DHHL8545 Nguyễn Tiến Dũng Nam Kinh 22/12/1967 Quảng Ninh 9.6 8.5 Đạt 

60 0241 DHHL8546 Phạm Tiến Dũng Nam Kinh 04/01/1996 Quảng Ninh 9.4 6.3 Đạt 

61 0242 DHHL8547 Bế Thị Thùy Dương Nữ Tày 30/04/1982 Cao Bằng 10 7.7 Đạt 

62 0243 DHHL8548 Vũ Hồng Duyên Nữ Kinh 13/06/1990 Quảng Ninh 7.6 7.5 Đạt 

63 0244 DHHL8549 Trần Hoàng Duyên Nữ Kinh 01/08/1999 Quảng Ninh 7.2 6.8 Đạt 

64 0245 DHHL8550 Lỷ Thị Hà Nữ 
Sán 

dìu 
20/12/2001 Quảng Ninh 9.2 7.7 Đạt 

65 0246 DHHL8551 Mai Thu Hà Nữ Kinh 18/11/1976 Quảng Ninh 7.4 5.3 Đạt 

66 0247 DHHL8552 Đỗ Thúy Hằng Nữ Kinh 28/04/1998 Quảng Ninh 9.8 5.2 Đạt 

67 0248 DHHL8553 Cao Thị Hòa Nữ Kinh 23/09/1982 Quảng Ninh 9.8 7.0 Đạt 

68 0249 DHHL8554 Phạm Quốc Huân Nam Kinh 23/01/1967 Quảng Ninh 9.0 5.5 Đạt 

69 0250 DHHL8555 Bùi Thanh Hương Nữ Kinh 04/06/2003 Quảng Ninh 8.0 5.7 Đạt 

70 0251 DHHL8556 Nguyễn Thu Huyền Nữ Kinh 30/08/1999 Quảng Ninh 8.2 8.8 Đạt 

71 0252 DHHL8557 Nguyễn Thị Hải Linh Nữ Kinh 14/02/1995 Hưng Yên 9.6 8.6 Đạt 

72 0253 DHHL8558 Lê Thùy Linh Nữ Kinh 20/10/2000 Quảng Ninh 10 7.1 Đạt 



73 0254 DHHL8559 Phạm Quang Linh Nam Kinh 01/01/2000 Quảng Ninh 9.8 7.7 Đạt 

74 0255 DHHL8560 Lê Văn Mạnh Nam Kinh 23/01/1984 Hà Tĩnh 9.4 7.5 Đạt 

75 0256 DHHL8561 Lê Bá Nam Nam Kinh 25/01/2000 Quảng Ninh 8.4 6.1 Đạt 

76 0257 DHHL8562 Cao Trần Nhật Nam Kinh 27/08/1991 Quảng Ninh 9.4 8.4 Đạt 

77 0258 DHHL8563 Vũ Tuấn Ninh Nam Kinh 14/10/1983 Quảng Ninh 9.8 9.5 Đạt 

78 0259 DHHL8564 Nguyễn Nam Phương Nam Kinh 18/02/1998 Quảng Ninh 9.2 8.2 Đạt 

79 0260 DHHL8565 Hà Văn Phương Nam Kinh 28/07/1991 Quảng Ninh 9.2 5.7 Đạt 

80 0261 DHHL8566 Lê Thị Đào Quế Nữ Kinh 12/01/1985 Điện Biên 9.4 6.9 Đạt 

81 0262 DHHL8567 Phạm Minh Quốc Nam Kinh 14/08/1997 Quảng Ninh 9.0 5.5 Đạt 

82 0263 DHHL8568 Phạm Sinh Sắc Nam Kinh 18/06/2003 Quảng Ninh 9.8 6.5 Đạt 

83 0264 DHHL8569 Nguyễn Thị Sen Nữ Kinh 20/03/2000 Thái Bình 9.6 9.6 Đạt 

84 0265 DHHL8570 Đinh Thọ Thắng Nam Kinh 12/05/1999 Quảng Ninh 9.0 8.5 Đạt 

85 0266 DHHL8571 Nguyễn Trần Thắng Nam Kinh 27/02/1997 Quảng Ninh 9.4 8.0 Đạt 

86 0267 DHHL8572 Nguyễn Phương Thanh Nữ Kinh 07/03/1988 Quảng Ninh 9.6 9.2 Đạt 

87 0268 DHHL8574 Bùi Thị Thu Nữ Kinh 23/12/2002 Quảng Ninh 9.2 7.8 Đạt 

88 0269 DHHL8575 Phạm Thị Thu Thủy Nữ Kinh 17/01/2001 Quảng Ninh 9.4 7.6 Đạt 

89 0270 DHHL8576 Phạm Thị Thanh Trà Nữ Kinh 12/12/1985 Quảng Ninh 10 7.6 Đạt 

90 0271 DHHL8577 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ Kinh 03/12/1991 Quảng Ninh 7.8 8.8 Đạt 

91 0272 DHHL8578 Hoàng Thị Yến Nữ Kinh 28/06/2003 Quảng Ninh 9.2 7.6 Đạt 

92 0273 DHHL8579 Ngô Thị Nga Nữ Kinh 19/01/1984 Hải Dương 9.2 7.8 Đạt 

93 0274 DHHL8580 Tạ Quốc Ngữ Nam Kinh 12/06/1982 Quảng Ninh 9.4 6.4 Đạt 

94 0275 DHHL8581 Dương Văn Linh Nam Kinh 29/08/1984 Quảng Ninh 9.4 7.7 Đạt 

95 0276 DHHL8582 Hoàng Thị Hà Nữ Kinh 30/10/1998 Quảng Ninh 6.6 5.8 Đạt 

96 0277 DHHL8583 Nguyễn Văn Lâm Nam 
Mườ

ng 
18/07/1981 Hòa Bình 8.8 7.4 Đạt 

97 0278 DHHL8584 Nguyễn Thị Kiều   Vân Nữ Kinh 22/10/2000 Quảng Ninh 9.8 8.2 Đạt 

98 0279 DHHL8585 Đỗ Thị Minh Ánh Nữ Kinh 05/01/2000 Quảng Ninh 9.6 8.8 Đạt 

99 0280 DHHL8586 Nguyễn Thị Lan Nữ Kinh 07/04/2000 Quảng Ninh 9.6 8.4 Đạt 

100 0281 DHHL8587 
PHETKHAMPHENG 

LIENPADITH 
Nam Lào 11/02/2000 Lào 6.4 6.9 Đạt 

101 0282 DHHL8588 TOME           PAITBOKEO Nam Lào 22/05/1998 Lào 6.2 5.4 Đạt 

 

Ấn định danh sách: 101 Học viên. 
 


